
Biểu đồ Tuổi Cho Chương trình Mầm non Và Các Lớp Tiểu học 

Hướng dẫn Xếp lớp theo Khối lớp

Các học sinh nằm trong chương trình mầm non và các lớp từ K – 8 được 
xếp lớp tùy theo tuổi của các em. Biểu đồ này cho thấy các em sẽ được 
chỉ định vào lớp mấy cho năm học 2027-2028 chiếu theo ngày sinh của 
các em. Nếu em học sinh nào bị ở lại lớp, quý vị nên tìm trường còn chỗ 
trống cho lớp mà con mình đã học trong năm học 2026-2027.

Nếu các em được sinh ra giữa  Vào ngày 30 tháng 9 năm 
2027 các em sẽ ở 

Lớp cho năm học 2027-2028 

10/1/2026 - 9/30/2027 < 1 Tuổi INF

10/1/2025 - 9/30/2026 1 Tuổi 1 YR

10/1/2024 - 9/30/2025 2 Tuổi 2 YR

10/1/2023 - 9/30/2024 3 Tuổi PK3

10/1/2022 - 9/30/2023 4 Tuổi PK4

10/1/2021 - 9/30/2022 5 Tuổi K

10/1/2020 - 9/30/2021 6 Tuổi 1st

10/1/2019 - 9/30/2020 7 Tuổi 2nd

10/1/2018 - 9/30/2019 8 Tuổi 3rd

10/1/2017 - 9/30/2018 9 Tuổi 4th

10/1/2016 - 9/30/2017 10 Tuổi 5th

10/1/2015 - 9/30/2016 11 Tuổi 6th

10/1/2014 - 9/30/2015 12 Tuổi 7th

10/1/2013 - 9/30/2014 13 Tuổi 8th

Hướng dẫn Xếp lớp theo Khối lớp



Hướng dẫn Xếp lớp theo Khối lớp

Biểu số Tín chỉ của Trung học Cấp 3 

Hướng dẫn Xếp lớp theo Khối lớp

Các em học sinh trung học cấp 3 sẽ được xếp vào đúng lớp tùy theo số 
tín chỉ mà các em đã học, chứ không tùy theo tuổi tác. Biểu số này cho 
thấy con quý vị học lớp mấy trong năm học 2027-2028 dựa theo số tín 
chỉ các em đã học được. 

Tín chỉ đã học được Lớp cho năm học 2027-2028 

Không có học bạ 9th

0 - 5.5 9th 

6 - 11.5 10th

12 - 17.5 11th

18+ 12th


